
 

 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TIỀN TỆ NGÂN QUỸ 

DÀNH CHO KHDN 
Áp dụng từ ngày 18/10/2022 

(ban hành kèm theo thông báo số 1669/TB-DAB-HDPDP ngày 14/10/2022 về việc ban hành biểu phí dịch vụ dành cho 

Khách hàng doanh nghiệp) 

TT Dịch vụ Biểu phí 

I Giao dịch tiền mặt đối với VND  

1 Nộp tiền mặt vào tài khoản  

1.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản Miễn phí 

1.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 
0,03% TT 15.000 VND TĐ 1.000.000 VND 

(tính theo từng món) 

2 Rút tiền mặt từ tài khoản  

2.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản Miễn phí 

2.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản  
0,03% TT 15.000 VND TĐ 1.000.000 VND 

(tính theo từng món) 

3 
Phí kiểm đếm tiền mặt khi thực hiện 

giao dịch 

0,03% số tiền sử dụng chịu phí theo quy 

định; TT: 20.000  

II Giao dịch tiền mặt đối với ngoại tệ  

1 Nộp tiền mặt vào tài khoản  

- - Đối với USD: 

- Loại từ 50 USD: 0,15% TT 2 USD 

- Loại từ 5–50 USD: 0,25 % TT 2USD 

- Loại dưới 5 USD: 0,4% TT 2 USD 

- Đối với EUR: 0,4% TT:2EUR 

- Ngoại tệ khác: 0,5% TT:2USD 

2 Rút tiền mặt từ tài khoản  

2.1 Nhận VND Miễn phí 

2.2 Nhận USD (TK USD) USD: 0,2%; TT 2 USD 

2.3 Nhận ngoại tệ khác (TK ngoại tệ khác) 0,4%; TT 3 USD 

3 Phí kiểm đếm khi thực hiện giao dịch 0,02% TT: 2 USD TĐ: 100 USD 

III Sử dụng Séc  

1 Phát hành sổ Séc 20.000 VND/quyển 

2 
Thông báo séc không đủ khả năng 

thanh toán  
20.000 VND/tờ 

3 Thông báo mất séc 50.000 VND/lần 

4 Bảo chi séc 10.000 VNĐ/tờ 

 


